
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Đơn vị KDVT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn 

1 HTX Vận tải An Phát 

47P-0917 

47C-15106 

47H-04554 

47C-14367 

47H-04140 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6622003539 

XT6625001367 

XT6624001091 

XT6622004086 

XT6624001056 

25/8/2022 

10/4/2025 

03/4/2024 

29/9/2022 

01/4/2024 

25/8/2025 

10/4/2026 

03/4/2025 

29/9/2025 

01/4/2025 

2 
Công ty TNHH Taxi 

Phương Đông 

47E-00476 

47E-00462 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

TX6624001741 

TX6624001738 

07/11/2024 

07/11/2024 

07/11/2025 

07/11/2025 

3 
Công ty CP Vận tải Phú 

Hoàng Đắk Lắk 
47A-22164 Xe Hợp đồng HĐ6624000123 02/02/2024 02/02/2027 

4 HTX Vận tải Đồng Tiến 

47A-56526 

50H-39188 

47E-00186 

47H-06397 

47E-00376 

Xe Hợp đồng 

Tuyến cố định 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

HĐ6625000278 

CĐ6625000184 

HĐ6625000117 

HĐ6625000170 

HĐ6624000781 

26/02/2025 

25/3/2025 

 21/01/2025 

23/01/2025 

24/7/2024 

26/02/2026 

25/3/2026 

21/01/2026 

23/01/2026 

24/7/2025 

5 
Công ty TNHH Taxi Du 

lịch Quyết Tiến 

47A-38770 

47H-06759 

47A-30492 

47A-25557 

47A-24861 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

TX6624000761 

TX6625000128 

TX6624000785 

TX6624000014 

TX6623000796 

23/8/2024 

11/3/2025 

26/8/2024 

03/01/2024 

17/11/2023 

23/8/2027 

11/3/2027 

26/8/2027 

03/01/2027 

17/11/2026 



47A-38382 

47F-00663 

47A-27261 

47A-33710 

47H-04129 

47E-00776 

47H-05041 

47A-34469 

47E-00318 

47A30842 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

TX6624001611 

TX6623000729 

TX6623000403 

TX6624000412 

TX6624000423 

TX6623000619 

TX6624000512 

TX6624001003 

TX6623000081 

TX6624000977 

21/10/2024 

08/11/2023 

05/7/2023 

04/7/2024 

05/7/2024 

13/9/2023 

22/7/2024 

29/8/2024 

09/3/2023 

29/8/2024 

21/10/2027 

08/11/2026 

05/7/2026 

04/7/2027 

05/7/2027 

13/9/2026 

22/7/2027 

09/8/2027 

09/3/2026 

29/8/2027 

6 HTX Vận tải Toàn Tâm 

47C-12243 

47H-05479 

47C-19740 

47C-11265 

47C-03575 

47C-09848 

47C-20286 

47C-03431 

47C-01952 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624002930 

XT6625000503 

XT6624003295 

XT6625000288 

XT6624004438 

XT6624001284 

XT6624000916 

XT6624003496 

XT6624002844 

10/9/2024 

13/02/2025 

08/10/2024 

17/01/2025 

30/12/2024 

19/4/2025 

22/3/2024 

18/10/2024 

04/9/2024 

10/9/2025 

13/02/2026 

08/10/2025 

17/01/2026 

30/12/2025 

19/4/2025 

22/3/2025 

18/10/2025 

04/9/2025 

7 
HTX Vận tải Thành 

Công 

47B-01879 

51B-27556 
Tuyến cố định 

CĐ6623000599 

CĐ6624000264 

01/12/2023 

24/5/2024 

01/12/2026 

24/5/2027 

8 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 

47H-02296 

47H-04768 

47L-6292 

47C-13695 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624003787 

XT6624001460 

XT6624002235 

XT6624004295 

11/11/2024 

07/5/2024 

04/7/2024 

20/12/2024 

11/11/2025 

07/5/2027 

04/7/2027 

20/12/2025 



47L-9142 

47C-00106 

48C-06345 

47C-23463 

47C-26198 

47C-19587 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624002231 

XT6624003158 

XT6624004061 

XT6625001478 

XT6623004851 

XT6624003562 

04/7/2024 

26/9/2024 

03/12/2024 

18/4/2025 

08/12/2023 

24/10/2024 

04/7/2027 

26/9/2027 

03/12/2026 

18/4/2026 

08/12/2024 

24/10/2026 

9 
HTX Dịch vụ Vận tải Gia 

Khang  

47H-03055 

47C-00024 

47C-14372 

47C-03343 

47C-08933 

47H-02227 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624004303 

XT6624002669 

XT6624004307 

XT6624002671 

XT6624002111 

XT6624002241 

20/12/2024 

16/8/2024 

23/12/2024 

16/8/2024 

24/6/2024 

05/7/2024 

20/12/2025 

18/6/2025 

23/12/2025 

16/8/2025 

24/6/2025 

05/7/2025 

10 
HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 

47H-01169 

47H-00808 

47C-07144 

47C-12748 

47H-03162 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6623004827 

XT6624003016 

XT6624000256 

XT6625001446 

XT6622005126 

07/12/2023 

16/9/2024 

17/01/2024 

15/4/2025 

29/11/2022 

07/12/2025 

16/9/2027 

17/01/2025 

15/4/2026 

29/11/2027 

11 
HTX Vận tải Cơ giới 

Krông Bông 
49B-00331 Xe Hợp đồng HĐ6624001015 23/9/2024 23/9/2025 

12 
DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 
47C-18716 Xe Tải XT6623000426 03/02/2023 03/02/2026 

13 
XNVT - CN Công ty CP 

Quản lý Bến xe 
47F-00138 Tuyến cố định CĐ6624000676 26/12/2024 26/12/2026 

14 
HTX Dịch vụ Vận tải Đại 

Nam Ea Knốp 

47P-1891 

47H-03924 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6625001408 

XT6625001406 

14/4/2025 

14/4/2025 

14/4/2026 

14/4/2026 



15 
HTX Vận tải Cơ giới 

10/3 

47B-01710 

47C-18679 

47C-16536 

Xe Hợp đồng 

Xe Tải 

Xe Tải 

HĐ6624001368 

XT6624002070 

XT6623002248 

13/12/2024 

24/6/2024 

08/6/2023 

13/12/2025 

24/6/2025 

08/6/2025 

16 HTX Vận tải Rạng Đông 47T-0143 Xe Tải XT6624001269 17/4/2024 17/4/2025 

17 
Chi nhánh HTX Hòa 

Bình Xanh tại Đắk Lắk 

47H-04406 

47A-44719 

47E-00730 

Xe Taxi 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

TX6625000136 

HĐ6625000548 

HĐ6625000507 

13/3/2025 

02/4/2025 

28/3/2025 

13/3/2027 

02/4/2026 

28/3/2026 

18 HTX Vận tải Ánh Dương 47H-04585 Xe Hợp đồng HĐ6624001327 05/12/2024 05/12/2025 

19 
Công ty TNHH Vận tải 

Hùng Nam Hoa 

47F-002.05 

47C-00307 

Xe Hợp đồng 

Xe Tải 

HĐ6625000654 

XT6625001438 

21/4/2025 

15/4/2025 

20/4/2026 

15/4/2026 

20 HTX Vận tải Đ-T 48H-00686 Xe Tải XT6621000748 22/12/2021 22/12/2026 

21 HTX Vận tải Đồng Tâm 47C-08390 Xe Tải XT6625000478 11/02/2025 11/02/2026 
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